
Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

I

Phóng viên
Phóng viên hạng 

III
V.11.02.06

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí. Trường hợp 
có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí thì phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào tạo có 
thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp 
ngành báo chí

1

Huấn luyện 
viên

Huấn luyện viên 
hạng III V.10.01.03

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực thể dục thể thao 1

Quản lý xây 
dựng duy tu 
bảo dưỡng 

công trình giao 

thông, điện 
chiếu sáng

Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, điện, điện công 
nghiệp hoặc chuyên ngành khác phù hợp. 1

Quản lý kinh 
doanh

Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doang, kế toán, tài 
chính - ngân hàng hoặc chuyên ngành khác phù hợp. 1

II

A Cấp Mầm non

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

Giáo viên 

Mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên 1

39 37 21 Trường Mầm non Ánh Dương

Các đơn vị sự nghiệp công lập huyện

1
Trung tâm Văn hóa - thể thao và 

truyền thanh 22 20 2

Sự nghiệp giáo dục công lập huyện

TT

 NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HUYỆN NĂM 2024

Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

2 Ban Quản lý Dịch vụ công ích 15 13 2



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

2 Trường Mầm non Bình Ân 21 20 1
Nhân viên Văn 

thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

Giáo viên 

Mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên 2

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

Nhân viên kế 
toán

Kế toán viên 06031
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế 
toán, kiểm toán, tài chính 1

Giáo viên 

Mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên 2

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

Giáo viên 

Mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên 1

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

3 Trường Mầm non Tân Tây 38 34 4

5 Trường Mầm non Tân Đông 24 22 2

4 Trường Mầm non Tân Phước 25 22 3



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Giáo viên 

Mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên 3

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

Giáo viên 

Mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên 2

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

Giáo viên 

Mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên 2

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

Giáo viên 

Mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên 1

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

10 Trường Mầm non Phước Trung 20 18 2
Giáo viên 

Mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên 2

8 Trường Mầm non Tân Điền 26

10

Trường Mầm non Tăng Hòa 27 23 4

7

9 Trường Mầm non Kiểng Phước 26 24 2

23 3

6

Trường Mầm non Tân Thành 13 3



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Giáo viên 

Mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên 5

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

Giáo viên 

Mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên 5

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

B

1 Trường Tiểu học Tân Đông 36 35 1
Nhân viên Văn 

thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

2 Trường Tiểu học Tân Hòa 39 37 2
Giáo viên tiểu 

học
Giáo viên tiểu 
học hạng III V.07.03.29

 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên tiểu học 2

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

11 Trường Mầm non Gia Thuận 17 11 6

3
Trường Tiểu học Tân Phước

Trường Tiểu học Tân Phước

52 50 2

12 Trường Mầm non Vàm Láng 38 32

Cấp tiểu học

6



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Nhân viên thư 
viện

Thư viện viên 
hạng III V.10.02.06

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin - 
thư viện
 - Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ có thẩm 
quyền cấp

1

Giáo viên tiểu 
học

Giáo viên tiểu 
học hạng III V.07.03.29

 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên tiểu học 1

Giáo viên Mỹ 
Thuật

Giáo viên tiểu 
học hạng III V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với 
giáo viên Mỹ thuật hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành

1

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

5 Trường Tiểu học Gia Thuận 30 29 1
Giáo viên Mỹ 

Thuật
Giáo viên tiểu 
học hạng III V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với 
giáo viên Mỹ thuật hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành

1

6 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tư 36 35 1
Nhân viên Văn 

thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

4

Trường Tiểu học Tân Phước

Trường Tiểu học Tân Phước

Trường Tiểu học Vàm Láng 54 51 3



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Giáo viên Mỹ 
Thuật

Giáo viên tiểu 
học hạng III V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với 
giáo viên Mỹ thuật hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành

1

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

8 Trường Tiểu học Kiểng Phước 57 55 2
Giáo viên tiểu 

học
Giáo viên tiểu 
học hạng III V.07.03.29

 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên tiểu học 2

Giáo viên tiếng 
anh

Giáo viên tiểu 
học hạng III V.07.03.29

   - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên tiếng anh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành 
phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 
cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành

1

Giáo viên Mỹ 
Thuật

Giáo viên tiểu 
học hạng III V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với 
giáo viên Mỹ thuật hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành

1

Giáo viên tổng 
phụ trách đội

Giáo viên tiểu 
học hạng III V.07.03.29

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên tổng phụ trách đội
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên  ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên tiểu học

1

2
Trường Tiểu học Bình Nghị

7 31 29

9 51

Trường Tiểu học Tân Thành

Trường Tiểu học Tân Thành

46 5



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Nhân viên thư 
viện

Thư viện viên 
hạng III V.10.02.06

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin - 
thư viện
 - Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ có thẩm 
quyền cấp

1

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

C

Giáo viên môn  

lịch sử
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm lịch sử.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn  

Địa lý
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm địa lý.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

ngữ văn
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm ngữ văn.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Cấp THCS

Trường THCS Bình Ân 30 27 3

Trường Tiểu học Tân Thành

Trường Tiểu học Tân Thành

1



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Giáo viên môn 

lịch sử
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm lịch sử
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

Giáo dục công 
dân

Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm Giáo dục 
công dân

 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

âm nhạc
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm Âm nhạc
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên tổng 
phụ trách đội

Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành công tác đội.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp  và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

74 70 42

Trường THCS Võ Văn Dánh



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Giáo viên môn 

ngữ văn
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm ngữ văn.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

lịch sử
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm lịch sử.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

Giáo dục công 
dân

Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm Giáo dục 
công dân.

 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

ngữ văn
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm ngữ văn.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Trường THCS Võ Văn Kiết

Trường THCS Võ Văn Kiết

3

Trường THCS Võ Văn Chỉnh

57 54 3



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Nhân viên thiết 
bị, thí nghiệm

Thiết bị, thí 
nghiệm V.07.07.20

 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ 
thiết bị trường học hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên 
các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí 
nghiệm ở trường học

1

Nhân viên thư 
viện

Thư viện viên 
hạng III V.10.02.06

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin - 
thư viện
 - Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ có thẩm 
quyền cấp

1

Giáo viên môn  

ngữ văn
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm ngữ văn.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

2

Giáo viên môn 

lịch sử
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm lịch sử.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

Mỹ Thuật
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm Mỹ thuật
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

5

4

Trường THCS Võ Văn Kiết

Trường THCS Võ Văn Kiết

29 26 3

Trường THCS Võ Duy Linh

Trường THCS Võ Duy Linh

41 34 7



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Giáo viên môn 

Công nghệ
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm công 
nghệ
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

toán

Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm toán
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

Giáo viên môn 

ngữ văn
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm ngữ văn.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

6

Trường THCS Nguyễn Trọng 
Dân

Trường THCS Nguyễn Trọng 

Trường THCS Võ Duy Linh

Trường THCS Võ Duy Linh



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Giáo viên tổng 
phụ trách đội

Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành công tác đội.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp  và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

ngữ văn
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm ngữ văn.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

3

Giáo viên môn 

Giáo dục công 
dân

Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm Giáo dục 
công dân.

 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Nhân viên thư 
viện

Thư viện viên 
hạng III V.10.02.06

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin - 
thư viện
 - Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ có thẩm 
quyền cấp

1

Nhân viên thiết 
bị, thí nghiệm

Thiết bị, thí 
nghiệm V.07.07.20

 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ 
thiết bị trường học hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên 
các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí 
nghiệm ở trường học

1

6

Trường THCS Nguyễn Trọng 

Trường THCS Nguyễn Trọng 
Dân

29 27 2

37 67

Trường THCS Thái Văn Nam

43



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Giáo viên môn 

ngữ văn
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm địa lý.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

4

Giáo viên môn 

lịch sử
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm lịch sử.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

Giáo dục công 
dân

Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm Giáo dục 
công dân.

 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Nhân viên thiết 
bị, thí nghiệm

Thiết bị, thí 
nghiệm V.07.07.20

 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ 
thiết bị trường học hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên 
các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí 
nghiệm ở trường học

1

8

Trường THCS Gia Thuận

Trường THCS Gia Thuận

36 27 9



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Nhân viên thư 
viện

Thư viện viên 
hạng III V.10.02.06

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin - 
thư viện
 - Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ có thẩm 
quyền cấp

1

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

Giáo viên môn 

ngữ văn
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm ngữ văn.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

3

Giáo viên môn 

lịch sử
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm lịch sử.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

2

Trường THCS Đoàn Hồng Phước

Trường THCS Đoàn Hồng Phước

Trường THCS Gia Thuận

Trường THCS Gia Thuận



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Giáo viên môn 

địa lý
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm địa lý.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

âm nhạc
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm âm nhạc
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Nhân viên thư 
viện

Thư viện viên 
hạng III V.10.02.06

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin - 
thư viện
 - Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ có thẩm 
quyền cấp

1

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

9

Trường THCS Đoàn Hồng Phước

Trường THCS Đoàn Hồng Phước

39 30 9



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Giáo viên môn 

ngữ văn
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm  ngữ văn.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn  

tiếng anh
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm tiếng anh
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

Vật lý
Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm Vật lý
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

Giáo dục công 
dân

Giáo viên THCS 

hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên trung học cơ sở chuyên ngành sư phạm Giáo dục 
công dân.

 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ sở đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

1

10 Trường THCS Phùng Thanh Vân

Trường THCS Phùng Thanh Vân

27 23 4



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Nhân viên thư 
viện

Thư viện viên 
hạng III V.10.02.06

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin - 
thư viện
 - Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ có thẩm 
quyền cấp

1

11 Trường THCS Lê Quốc Việt 31 30 1
Nhân viên Văn 

thư Văn thư viên 02.007

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp

1

Giáo viên môn 

ngữ văn
Giáo viên THPT 

hạng III V. 07.05.15

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên phổ thông ngành sư phạm ngữ văn
 - Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông đúng chuyên 
ngành theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

Sinh học
Giáo viên THPT 

hạng III V. 07.05.15

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên phổ thông ngành sư phạm sinh học
 - Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông đúng chuyên 
ngành theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành 

1

12

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên

Trường THCS Phùng Thanh Vân

Trường THCS Phùng Thanh Vân



Vị trí tuyển 
dụng

Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

TT Đơn vị

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 
làm 

việc 
hiện có

Số 
lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết

Giáo viên môn 

địa lý
Giáo viên THPT 

hạng III V. 07.05.15

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên phổ thông ngành sư phạm địa lý
 - Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông đúng chuyên 
ngành theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành 

1

Giáo viên môn 

lịch sử
Giáo viên THPT 

hạng III V. 07.05.15

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối 
với giáo viên phổ thông ngành sư phạm lịch sử
 - Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông đúng chuyên 
ngành theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành 

1

12

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên

27 23 4


